
1 NGÔ VĨNH NAM 22/11/1980 001080046415 10/5/2021 Công ty CP ĐTXD VINA2 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Xây dựng Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi - đê điều
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi - đê điều
II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

khảo sát địa hình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

6 VÕ CHÍ CƢỜNG 18/8/1976 052076012129 25/3/2021
Công ty CP TV thủy lợi - 

thủy điện BĐ
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

7 NGUYỄN VĂN CƢƠNG 25/11/1993 052093008226 11/8/2021
Công ty TNHH TVXD 

Thiên Phát

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Định giá xây dựng III

HạngLĩnh vực thi

Công ty TNHH An Thịnh Kỹ sƣ thủy lợi Đại học thủy lợi5 NGUYỄN CHÂU TUẤN 27/5/1979 052079017956 13/6/2022

Công ty TNHH Bình Phú
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Kỹ sƣ thủy lợi - thủy điện+ 

Thạc sỹ công trình thủy

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng + Đại học thủy 

lợi

4 MAI HOÀNG THIÊN 10/02/1993 052093015500 27/12/2021

3 TRANG HOÀNG CHÂU 25/12/1972 052072011974 16/8/2021
Công ty TNHH Hoàng 

Dũng

Công ty TNHH Hoàng 

Dũng
Kỹ sƣ thủy lợi - thủy điện

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
2 PHAN THỊ NGỌC 01/5/1976 052176012203 16/8/2021

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 03 NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số: 16/TB-HĐ ngày 14 tháng 8 năm 2025)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

11 VÕ THANH PHONG 27/02/1981 052081017245 05/12/2021
Công ty TNHH TVTKXD 

Huy Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

12 ĐẶNG HÀ HOÀI 10/8/1993 052093015379 10/8/2021
Công ty TNHH Thiên 

Thành

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

13 TRƢƠNG NGỌC HẢO 06/6/1985 052085019989 20/5/2025 Công ty TNHH Thiên Phát
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Đại học sƣ phạm KT 

TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

15 THÁI KHẮC MẪN 10/11/1989 052089013442 05/5/2022 Công ty TNHH Bình Phú
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

16 NGUYỄN THANH BÌNH 26/7/1975 060075005497 28/6/2021 Công ty TNHH Bình Phú Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học kiến trúc Hà 

Nội
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Công ty TNHH Thiên Phát Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học XD Miền 

Trung
14 NGUYỄN VĂN DUY 04/7/1995 052095008644 23/8/2021

Công ty TNHH  Minh 

Thịnh

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung
10 NGUYỄN CÔNG VỤ 05/4/1992 052092016999 16/9/2021

Công ty CP PTĐTXD& 

du lịch An Phú Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học giao thông 

vận tải
9 TRẦN VĂN HIỀN 10/01/1991 052091002188 25/4/2021

Công ty CP PTĐTXD& 

du lịch An Phú Thịnh

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung
8 NGUYỄN HỮU THỌ 10/01/1996 052096010526 28/6/2021

2



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

18 HUỲNH THANH ĐIỀN 11/11/1977 052077017343 28/9/2021 Ban QLDA Quy Nhơn
Kỹ sƣ giao thông công 

chính

Đại học giao thông 

vận tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

19 TRẦN PHI TÌNH 18/8/1975 052075000569 16/3/2021 Trung tâm PT quỹ đất tỉnh Thạc sỹ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Định giá xây dựng II

20 NGUYỄN TIẾN TÙNG 03/7/1988 052088013012 11/8/2021
Công ty CP TVXD 

Trƣờng Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

21 LÂM NGỌC THẠNH 20/6/1978 052078018673 22/11/2022
Công ty TNHH  Hội Cầu 

đƣờng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

22 LÊ HÀ HỒNG PHÚC 03/10/1982 211787162 08/01/2018 Ban QLDA Quy Nhơn Kỹ sƣ xây dựng Đại học Mở Tp HCM
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

24 ĐỖ TRỌNG TUẤN 30/11/1984 052084015354 03/01/2025
Công ty TNHH 

TVXDMT Tấn Phát
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

Đại học kiến trúc 

TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Công ty CP TVTK Đại 

Nam

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Công ty TVXD TVXD 

Hoàng Long
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

Đại học kiến trúc 

TPHCM

25 NGUYỄN TRUNG TÁM 10/3/2000 052200013314 04/4/2025

23 TRẦN ĐOÀN CHUẨN 13/6/1985 052085010098 14/4/2024

Công ty TNHH Bình Phú
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung
17 NGUYỄN QUÍ SANG 16/7/2000 05200008980 21/5/2025

3



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

26 TRẦN PHẠM DUY CƢỜNG 10/02/1978 052078013347 01/9/2021 Công ty TNHH Việt Long Kỹ sƣ điện kỹ thuật 
Đại học bách khoa Hà 

Nội

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III

27 VÕ DUY LỘC 12/5/1984 052084000848 06/12/2024 Ban QLDA An Nhơn Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học kỹ thuật công 

nghệ TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

28 LÝ THANH TÙNG 12/01/1978 052078012913 15/9/2022
Công ty CP TVTKXD 

Bình Định
Kiến trúc sƣ

Đại học kiến trúc 

TPHCM

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

4


